
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp năm học 2024-2025 Ghi chú

1 Nguyễn Minh An 25/09/2018 1B

2 Võ Cát Vy Anh 14/08/2017 1B HN

3 Lê Trần Vân Anh 22/12/2018 1B

4 Võ Hoàng Minh Chiến 02/12/2018 1B

5 Nguyễn Ngọc Bảo Di 21/06/2018 1B

6 Nguyễn Trần Tâm Đan 05/09/2018 1B

7 Nguyễn Minh Đăng 13/04/2018 1B

8 Phạm Tuấn Đạt 16/03/2018 1B

9 Lưu Phạm Bảo Hân 26/01/2018 1B

10 Bùi Chấn Hưng 13/11/2018 1B

11 Võ Minh Hưng 20/12/2017 1B HN

12 Trần Lê Đăng Khoa 24/05/2018 1B

13 Đỗ Phạm Đăng Khôi 03/11/2018 1B

14 Lê Mỹ Lộc 11/02/2018 1B

15 Kiên Trọng Lực 22/12/2018 1B

16 Nguyễn Thảo Nghi 04/10/2018 1B

17 Nguyễn Phan Hoàng Nhung 17/07/2018 1B

18 Phạm Ngọc Phú 30/06/2015 1B HN

19 Nguyễn Anh Quân 08/11/2017 1B HN

20 Đoàn Minh Quân 10/01/2018 1B

21 Nguyễn Phan Hoàng Quý 17/07/2018 1B

22 Phạm Hương Quỳnh 30/09/2018 1B

23 Phạm Thị Như Quỳnh 26/11/2018 1B

24 Trương Kim Mỹ Tâm 02/04/2018 1B

25 Nguyễn Phú Thành 29/10/2018 1B

26 Nguyễn Minh Thiện 03/01/2018 1B

27 Lê Anh Thơ 21/09/2018 1B

28 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 24/12/2018 1B

29 Trần Công Trí 03/01/2018 1B

30 Phan Túc Minh Trí 15/09/2018 1B

31 Phan Vũ An Tường 12/03/2018 1B

32 Đoàn Thị Minh Uyên 20/09/2018 1B

33 Lê Đặng Quốc Việt 26/10/2018 1B HN

34 Trần Kim An Yên 01/12/2018 1B

Danh sách có 34 học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hoài 

Bảo mẫu: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Học sinh lớp 1B năm học 2024-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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